
Số 
TT Mã SV Họ Tên Tên đơn vị Địa chỉ đơn vị TT GV hướng dẫn Tên đề tài Đoàn 

TT số 

1 11161507010 Sommixay Bombay Công ty cổ phần thi công 
cơ giới và xây lắp 171

Số 64, Đường Nguyễn 
Thị Minh Khai, Phường 
Hưng Bình, TP Vinh, 

Tỉnh Nghệ An

TS. Nguyễn Sỹ Minh
Quản lý tiến độ thi công công 
trình nhà 9 tầng - Sở tài chính 

Nghệ An

2 11161507062 Panyanouvong Bounhome Công ty cổ phần thi công 
cơ giới và xây lắp 171

Số 64, Đường Nguyễn 
Thị Minh Khai, Phường 
Hưng Bình, TP Vinh, 

Tỉnh Nghệ An

TS. Nguyễn Sỹ Minh Công tác cốt thép tầng 3 nhà 9 
tầng - Sở tài chính Nghệ An

3 11161507063 Nammathao Bounpaseuth Công ty TANG CHA 
ROEN (TCR) group

Làng Vát Chăn, Huyện 
Chăn Tha Bu Li, Thủ đô 

Viêng Chăn, Lào
TS. Nguyễn Sỹ Minh Công tác xây trát tầng 1 nhà 14 

tầng - Khách sạn tại Viên Chăn

4 11161507001 Trần Văn Cường Công ty cổ phần thi công 
cơ giới và xây lắp 171

Số 64, Đường Nguyễn 
Thị Minh Khai, Phường 
Hưng Bình, TP Vinh, 

Tỉnh Nghệ An

TS. Nguyễn Sỹ Minh Quản lý chất lượng thi công nhà 9 
tầng - Sở tài chính Nghệ An

5 11161507003 Nguyễn Xuân Duy
Công ty TNHH dịch vụ  
thương mại và xây dựng 

Hải Đăng

Xã Cẩm Minh, Huyện 
Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh TS. Nguyễn Sỹ Minh

Công tác cốt thép dầm sàn tầng 1, 
Trường mầm non, Xã Cẩm 

Nhượng, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh 
Hà Tĩnh

6 11161507004 Lê Văn Đức
Công ty cổ phần xây 

dựng và dịch vụ thương 
mại số 666

Xã Cẩm Quang, Huyện 
Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh TS. Nguyễn Sỹ Minh

Công tác bê tông sàn tầng 3 nhà 5 
tầng - Trụ sở Bảo hiểm xã hội, 

huyện Vũ Quang

7 11161507013 Keokaison Hatsady Công ty TNHH Xây dựng 
Tuấn Đạt

Số 76 Nguyễn Huy Tự, 
Phường Bắc Hà, TP Hà 

Tĩnh
TS. Nguyễn Sỹ Minh

Công tác ván khuôn nhà 3 tầng - 
Nhà dân dụng, xã Thạch Trung, 

TP Hà Tĩnh
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8 11161507056 Sipanya Khamlar Công ty cổ phần thi công 
cơ giới và xây lắp 171

Số 64, Đường Nguyễn 
Thị Minh Khai, Phường 
Hưng Bình, TP Vinh, 

Tỉnh Nghệ An

ThS. Lưu Thị Thủy
Công tác xây trát trong thi công 
nhà 9 tầng trụ sở làm việc sở tài 

chính Nghệ An.

9 11161507057 Nanthavong Khamsit Công ty cổ phần thi công 
cơ giới và xây lắp 171

Số 64, Đường Nguyễn 
Thị Minh Khai, Phường 
Hưng Bình, TP Vinh, 

Tỉnh Nghệ An

ThS. Lưu Thị Thủy
Công tác cốt thép tầng 6 nhà 9 

tầng trụ sở làm việc sở tài chính 
Nghệ An.

10 11161507051 Syvixay Kikeo Công ty TNHH Xây dựng 
Tuấn Đạt

Số 76 Nguyễn Huy Tự, 
Phường Bắc Hà, TP Hà 

Tĩnh
ThS. Lưu Thị Thủy

Công tác quản lý chất lượng  nhà 
3 tầng, nhà dân dụng, xã Thạch 

Trung, TP Hà Tĩnh.

11 11161507059 Yearlong Kouha Công ty TNHH Xây dựng 
Tuấn Đạt

Số 76 Nguyễn Huy Tự, 
Phường Bắc Hà, TP Hà 

Tĩnh
ThS. Lưu Thị Thủy

Công tác cốt thép nhà 3 tầng, nhà 
dân dụng, xã Thạch Trung, TP Hà 

Tĩnh.

12 11161507055 Nengxayou Laxong Công ty TNHH Xây dựng 
Tuấn Đạt

Số 76 Nguyễn Huy Tự, 
Phường Bắc Hà, TP Hà 

Tĩnh
ThS. Lưu Thị Thủy

Công tác đổ bê tông nhà 3 tầng, 
nhà dân dụng, xã Thạch Trung, TP 

Hà Tĩnh.

13 11161507007 Nguyễn Hữu Mạnh Công ty cổ phần thi công 
cơ giới và xây lắp 171

Số 64, Đường Nguyễn 
Thị Minh Khai, Phường 
Hưng Bình, TP Vinh, 

Tỉnh Nghệ An

ThS. Lưu Thị Thủy
Công tác giàn giáo trong thi công 
nhà 9 tầng trụ sở làm việc sở tài 

chính Nghệ An.

14 11161507060 Chueva Moualor Công ty TNHH Xây dựng 
Tuấn Đạt

Số 76 Nguyễn Huy Tự, 
Phường Bắc Hà, TP Hà 

Tĩnh
ThS. Lưu Thị Thủy

Công tác ván khuôn nhà 3 tầng, 
nhà dân dụng, xã Thạch Trung, TP 

Hà Tĩnh.

15 11161507011 Bounsavang Phetchandala Công ty TANG CHA 
REON (TCR) groups

Làng Vát Chăn, Huyện 
Chăn Tha Bu Li, Thủ đô 

Viêng Chăn, Lào
ThS. Nguyễn Trọng Nam

Công tác cốt thép khách sạn 
Amari 14 tầng tại thủ đô Viêng 

Chăn

16 11161507015 Manyvong Phetnakhone Công ty cổ phần thi công 
cơ giới và xây lắp 171

Số 64, Đường Nguyễn 
Thị Minh Khai, Phường 
Hưng Bình, TP Vinh, 

Tỉnh Nghệ An

ThS. Nguyễn Trọng Nam
Công tác cốt pha tầng 7 nhà 9 tầng 
trụ sở làm việc sở tài chính Nghệ 

An

17 11161507061 Tongyeryang Saiyang Công ty TNHH Xây dựng 
Tuấn Đạt

Số 76 Nguyễn Huy Tự, 
Phường Bắc Hà, TP Hà 

Tĩnh
ThS. Nguyễn Trọng Nam

Công tác ván khuôn nhà 3 tầng, 
nhà dân dụng, Xã Thạch Trung, 

TP Hà Tĩnh.
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18 11161507050 Souphanthong Sato Công ty TANG CHA 
REON (TCR) groups

Làng Vát Chăn, Huyện 
Chăn Tha Bu Li, Thủ đô 

Viêng Chăn, Lào
ThS. Nguyễn Trọng Nam

Công tác Bê tông nhà khách sạn 
Amari 14 tầng tại thủ đô Viêng 

Chăn

19 11161507016 Keovongkot Sounelamit Công ty TANG CHA 
REON (TCR) groups

Làng Vát Chăn, Huyện 
Chăn Tha Bu Li, Thủ đô 

Viêng Chăn, Lào
ThS. Nguyễn Trọng Nam

Công tác Ván khuôn nhà khách 
sạn Amari 14 tầng tại thủ đô 

Viêng Chăn

20 11161507052 Norlintha Sounikone

Công ty OK SURVEY 
DESIGN 

CONSTRUCTION 
CONTRACTOR SOLE 

CO.,LTD

Làng Vát Chăn, Huyện 
Chăn Tha Bu Li, Thủ đô 

Viêng Chăn, Lào
ThS. Nguyễn Trọng Nam

Công tác lắp dựng ván khuôn và 
giàn giáo nhà Khách sạn Au Lao 9 

tấng tại thủ đô Viêng Chăn

21 11171507115 Trương Quốc Tuấn Công ty TNHH Xây dựng 
Tuấn Đạt

Số 76 Nguyễn Huy Tự, 
Phường Bắc Hà, TP Hà 

Tĩnh
ThS. Nguyễn Trọng Nam

Công tác xây trát nhà 4 tầng, nhà ở 
dân dụng, tổ 4, phường Nguyễn 

Du, TP Hà Tĩnh

22 11161507053 Siliphanya Sounikone
SCC Survey- Design & 

Construction and 
Consultant Sole Co.,Ltd

Làng Vát Chăn, Huyện 
Chăn Tha Bu Li, Thủ đô 

Viêng Chăn, Lào
ThS. Trần Văn Bình Công tác bê tông tầng 8 nhà khách 

sạn 9 tầng tại thủ đồ Viêng Chăn

23 11161507017 Xaixoula Thanuluck Công ty cổ phần thi công 
cơ giới và xây lắp 171

Số 64, Đường Nguyễn 
Thị Minh Khai, Phường 
Hưng Bình, TP Vinh, 

Tỉnh Nghệ An

ThS. Trần Văn Bình
Công tác cốt pha tầng 7 nhà 9 tầng 
trụ sở làm việc sở tài chính Nghệ 

An.

24 11161507018 Phommachan Thavathxay Công ty cổ phần thi công 
cơ giới và xây lắp 171

Số 64, Đường Nguyễn 
Thị Minh Khai, Phường 
Hưng Bình, TP Vinh, 

Tỉnh Nghệ An

ThS. Trần Văn Bình
Công tác đổ bê tông tầng 7 nhà 9 
tầng trụ sở làm việc sở tài chính 

Nghệ An.

25 11161507054 Sanavong Xaisomboun
SCC Survey- Design & 

Construction and 
Consultant Sole Co.,Ltd

Làng Vát Chăn, Huyện 
Chăn Tha Bu Li, Thủ đô 

Viêng Chăn, Lào
ThS. Trần Văn Bình

Công tác sàn dự ứng lực tầng 8 
nhà khách sạn 9 tầng Huyện Chăn 

Tha Bu Li, Thủ đô Viêng Chăn

26 11171507017 Nguyễn Văn Hòa Công ty cổ phần Hồng lai
Xóm Nam Thượng, xã 

Thạch Đài, huyện Thạch 
Hà, tỉnh Hà Tĩnh

ThS. Trần Văn Bình

Công tác sản xuất, lắp dựng cốp 
pha, cốt thép sàn tầng 1 Trường 
mầm non Cẩm Nhượng, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
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27 11171507010 Simahack Phoukhame Công ty TNHH Xây dựng 
Tuấn Đạt

Số 76 Nguyễn Huy Tự, 
Phường Bắc Hà, TP Hà 

Tĩnh
Th.S Nguyễn Thị Tố Như

Công tác ván khuôn nhà 3 tầng, 
nhà dân dụng, xã Thạch Trung, TP 

Hà Tĩnh.

28 11171507012 Thammavong Thavatxay Công ty TNHH Xây dựng 
Tuấn Đạt

Số 76 Nguyễn Huy Tự, 
Phường Bắc Hà, TP Hà 

Tĩnh
Th.S Nguyễn Thị Tố Như

Công tác cốt thép nhà 3 tầng, nhà 
dân dụng, xã Thạch Trung, TP Hà 

Tĩnh.

29 11171507013 Phanka Thepaphai Công ty TNHH Xây dựng 
Tuấn Đạt

Số 76 Nguyễn Huy Tự, 
Phường Bắc Hà, TP Hà 

Tĩnh
Th.S Nguyễn Thị Tố Như

Công tác đổ bê tông nhà 3 tầng, 
nhà dân dụng, xã Thạch Trung, TP 

Hà Tĩnh.

30 11171507015 Phonluexa Xaynhacom Công ty TNHH Xây dựng 
Tuấn Đạt

Số 76 Nguyễn Huy Tự, 
Phường Bắc Hà, TP Hà 

Tĩnh
Th.S Nguyễn Thị Tố Như

Công tác quản lý chất lượng  nhà 
3 tầng, nhà dân dụng, xã Thạch 

Trung, TP Hà Tĩnh.

TRƯỞNG KHOA

TS. Nguyễn Sỹ Minh
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